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I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 

Đọc văn bản dưới đây: 

CÂU CHUYỆN VỀ BỐN NGỌN NẾN 

 Trong phòng tối, có bốn ngọn nến đang cháy. Xung quanh thật yên tĩnh đến 

mức người ta có thể nghe thấy tiếng thì thầm của chúng. Ngọn nến thứ nhất nói:  

 - Tôi là hiện thân của hòa bình. Cuộc đời sẽ như thế nào nếu không có tôi? 
Tôi thực sự quan trọng cho mọi người. 

 Ngọn nến thứ hai lên tiếng:  

 - Còn tôi là hiện thân của lòng trung thành. Hơn tất cả mọi người phải cần 
đến tôi. 

 Đến lượt mình, ngọn nến thứ ba nói:  

 - Tôi là hiện thân của tình yêu. Tôi mới thực sự quan trọng. Hãy thử xem 

cuộc sống sẽ như thế nào nếu thiếu đi tình yêu? 
 Đột nhiên, cánh cửa chợt mở tung, một cậu bé chạy vào phòng. Một cơn 

gió ùa theo làm tắt cả ba ngọn nến.  

 Cậu bé sửng sốt:  

 - Tại sao cả ba ngọn nến lại tắt? 
 Rồi cậu bé òa lên khóc. 

 Lúc này ngọn nến thứ tư mới lên tiếng:  

 - Đừng lo lắng, cậu bé. Khi tôi vẫn còn cháy thì vẫn có thể thắp sáng lại cả 
ba ngọn nến kia. Bởi vì tôi chính là niềm hy vọng.  

 Lau những giọt nước mắt còn đọng lại, cậu bé lần lượt thắp sáng lại những 

ngọn nến vừa tắt bằng ngọn lửa của niềm hy vọng. 

                (Trích “ Những bài học về cuộc sống” – NXB Thanh Niên, 2005) 
Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên. 

 Câu 2. Trong văn bản, các ngọn nến khẳng định điều gì? 
 Câu 3. Chỉ ra một biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản? Nêu hiệu 

quả của biện pháp tu từ đó? 

 Câu 4. Em đồng tình với ý kiến của ngọn nến nào? Vì sao? 

II. LÀM VĂN (6,0 điểm)  

Câu 1 (2,0 điểm) 

 Từ nội dung văn bản phần Đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 10 
- 12 câu) trình bày suy nghĩ của em về sức mạnh của niềm hy vọng.  

Câu 2 (4,0 điểm)  

Cảm nhận vẻ đẹp bức tranh thiên nhiên và niềm suy tư sâu lắng trong 

đoạn thơ sau: 

ĐỀ THAM KHẢO 



                                Sông được lúc dềnh dàng 

Chim bắt đầu vội vã 

Có đám mây mùa hạ 

Vắt nửa mình sang thu 
 

Vẫn còn bao nhiêu nắng 

Đã vơi dần cơn mưa                          

Sấm cũng bớt bất ngờ 
Trên hàng cây đứng tuổi. 

( “ Sang thu” - Hữu Thỉnh, Ngữ văn 9 Tập 2) 

 
    (Trích Sang thu, Hữu Thỉnh, Ngữ văn 9,  

Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam) 

---------------Hết-------------- 
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I. 

ĐỌC 

HIỂU 

1 Phương thức biểu đạt chính: tự sự 0,5 

2 Trong văn bản, các ngọn nến khẳng định : 

- Hòa bình thực sự quan trọng cho mọi người. 

- Mọi người phải cần lòng trung thành 

- Tình yêu thực sự quan trọng 
- Niềm hy vọng thắp sáng lại những ngọn nến vừa tắt  

   0,5 

3 HS chỉ ra 1 biện pháp tu từ, có thể là nhân hóa, ẩn dụ, liệt 

kê….. và nêu được tác dụng 

Ví dụ: Biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản là nhân 

hóa. 
     Hiệu quả: Làm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn 

đạt, tạo cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn và hình ảnh 

những ngọn nến trở nên sinh động như những con người 
thực sự, góp phần làm tăng giá trị biểu đạt   

 

 

0,5 

 
1,0 

 4 Học sinh bày tỏ rõ quan điểm đồng tình và lí giải thuyết 

phục, có thể theo gợi ý sau:  

- Đồng tình với ý kiến. 
- Lí giải thuyết phục 

 

 

 

0,5 
1,0 

II. 

LÀM 

VĂN  

Câu 

1 

* Yêu cầu về hình thức:  

- Viết đúng hình thức một đoạn văn dung lượng khoảng 

10 đến 12 câu 
- Diễn đạt rõ ràng mạch lạc; không mắc lỗi chính tả, dùng 

từ đặt câu. 

- Đoạn văn sáng tạo, có cách diễn đạt mới mẻ. 

0,25 



* Yêu cầu về nội dung:  

Học sinh có thể triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều 
cách nhưng cần tập trung làm rõ sức mạnh của niềm hy 

vọng. 

 Có thể theo hướng sau: 
1. Giải thích:  

- Niềm hy vọng: là lòng tin, sự lạc quan về một tương lai 

tốt đẹp 
 

2. Bàn về sức mạnh của niềm hi vọng. 

- Niềm hy vọng sẽ tiếp thêm cho chúng ta rất nhiều sức 
mạnh để vượt qua hiện thực khó khăn, khắc nghiệt để đạt 

được những điều tốt đẹp trong cuộc sống. 

- Niềm hy vọng sẽ giúp chúng ta có thêm bản lĩnh, ý chí, 

nghị lực, sự quyết tâm để đạt được mục tiêu đã đề ra.  
- Niềm hy vọng sẽ giúp chúng ta có sự tự chủ bản thân, 

có niềm tin vào tương lai, giúp chúng ta sẽ có những hành 

động đúng đắn để biến niềm hy vọng tốt đẹp của mình 
thành sự thật. 

                     ( Dẫn chứng) 

3. Bàn luận, mở rộng:  

- Phê phán những con người sống không có niềm tin hy 
vọng, viển vông, vượt quá thực tế của bản thân. .  

4. Bài học nhận thức và hành động: phải kiên trì và nỗ 

lực, biết biến hy vọng thành hành động cụ thể để đạt 
được thành công. 

 

1,75 

 
 

 

 
0,25 
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0,25 

 
 

0,25 

Câu 

2 

* Yêu cầu chung:  

- Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận văn học. 
- Xác định đúng vấn đề nghị luận. 

- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

- Bài viết sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề 
nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ. 

 

Yêu cầu cụ thể: 

Học sinh có thể trình bày bằng nhiều cách khác nhau, 

song cần đảm bảo các nội dung cơ bản sau: 

4,0 

a. Giới thiệu về tác giả, tác phẩm, khái quát nội dung 

chính của đoạn thơ.. 
b. Cảm nhận về thiên nhiên đất trời và những suy tư 

mà tác giả gửi gắm trong đoạn thơ:   

* Cảnh thiên nhiên đất trời lúc sang thu: 

- Thiên nhiên đất trời sang thu tuyệt đẹp ở những biến 
chuyển, vận động nhẹ nhàng của dòng sông, cánh chim, 

0,5 

 

3,0 

 

  2,0 

 
 

 



đám mây; đã tạo nên bức tranh thu mang màu sắc cổ điển 

cao rộng, khoáng đạt từ mặt đất đến bầu trời. 
-  Bức tranh thiên nhiên sang thu còn có những chuyển 

biến ở các hiện tượng thời tiết đặc trưng của mùa thu miền 

Bắc: thu sang nắng nhạt dần, những cơn mưa, sấm ít dần 
không đủ sức lay động hàng cây đứng tuổi. 

=> Bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp ấy được cảm nhận 

bằng tâm hồn tinh tế, nhạy cảm, cảm xúc say sưa, tình yêu 

thiên nhiên của tác giả. 

 

 

* Đoạn thơ còn gửi gắm những cảm xúc, suy tư sâu 

lắng của nhà thơ: 

- Hai câu thơ cuối mang ý nghĩa biểu tượng: sấm gợi 

những vang động bất thường của ngoại cảnh, hàng cây 

đứng tuổi gợi những con người từng trải từng vượt qua 
những khó khăn, những thăng trầm của cuộc đời. Qua đó, 

tác giả suy ngẫm về con người: Khi đã từng trải dạn dày, 

bản lĩnh thì càng chín chắn, vững vàng hơn trước sóng gió 
cuộc đời.  

- Suy nghĩ về qui luật của đời người: khi con người đã 

bước đến tuổi sang thu sẽ vẫn bình thản đón nhận tất cả 

như một lẽ tự nhiên. Biến cố cuộc đời chẳng thể khiến 
lòng người chùn chân, lùi bước. 

- Khẳng định bản lĩnh của con người VN trong thời kì đất 

nước đổi mới, còn nhiều khó khăn thử thách nhưng sẽ 

vững vàng hơn trong công cuộc xây dựng cuộc sống mới. 
=>Thể hiện nét đẹp lạ, độc đáo trong cách nhìn, cách cảm 

về thiên nhiên, thái độ sống đầy trách nhiệm và niềm tin 

tưởng về đời người của nhà thơ. 
 

1,0 

  c. Đánh giá, tổng hợp 

- Nghệ thuật: Đoạn thơ viết theo thể năm chữ giàu chất 

trữ tình, hình ảnh thơ đẹp được gợi tả bằng nhiều cảm giác 

tinh tế, ngôn ngữ hàm súc, chính xác, đặc sắc thể  hiện ở 
những từ ngữ diễn tả trạng thái, các từ chỉ mức độ, sử 

dụng các biện pháp tu từ nhân hóa, đối, ẩn dụ,...-  Đoạn 

thơ cho thấy sự cảm nhận và miêu tả tinh tế của nhà thơ 

qua nhiều yếu tố bằng nhiều giác quan và sự rung động 
trong tâm hồn . 

- Đoạn thơ là bức tranh thiên nhiên tươi tắn, sống động 

rất đẹp lúc giao mùa, thể hiện nét trẻ trung dào dạt của 
tâm hồn yêu thiên nhiên tha thiết đồng thời thể hiện những 

cảm xúc, suy tư sâu sắc về cuộc đời, con người, về nhân 

dân, đất nước của Hữu Thỉnh. 

0,5 



 *Lưu ý:  

- Nếu thí sinh phân tích từng khổ kết hợp giữa nội dung 
và nghệ thuật thì giám khảo cho tối đa 3,0 điểm. 

- Căn cứ vào khung điểm và thực tế bài làm của thí sinh, 

giám khảo linh hoạt cho điểm sát với từng phần, khuyến 
khích những bài viết có sự sáng tạo, rút ra bài học sâu 

sắc. 

 

 

—Hết— 

 
 


